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.. Betasiphon 
* . Doc kỹ hướng dẫn sứ dụng thưốc trước khí đùng. 
* /êxa tâm tay tréem. 
* Thong bảo rigay cho bác ýĩ hoặc dược sĩ những tác dung khóng mang muốn gấp 

phải khi sửdựng thuốc. 

1.. THÀNH PHÁN, HÀM LƯỢNG CUATHUOC: 
Chail20ml Ông5 ml 

+ Hoạtchất: 
Cao long Riu méo 24ml 1ml 
(tương ứng được liệu râu mèo (Herba Orthosiphonis spiralis) 240 1ạ 
Cao long Actisô 57,6 ml 24ml 
(tương img dược liệu actisd (Foljum Cynarae scolymi) 5768 2.4g) 

* Tádược: 
Đướng trắng, methyl hydroxybenzoat, propyl hydroxybenzoat, 
caramel bột, ethanol 96%, nước tình khiết. vừa đủ 120ml 5ml 

2. MÔ TẢ SẲN PHAM: 
Chất lỏng màu nâu, mùi thơm được liệu. 

3. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

4. 
Hộp 1 chai 120ml. Hop 18 ong 5 ml. 

. THUOC DUNG CHO BỆNH GÌ: 
Phối hop điều trị các bệnh về gan một vả thận: Viêm thận, viêm bằng quang, s6i 
thận, Viêm túi mặt, sỏi mặt, Viêm gan. i 

- Các triệu chứng rồi loạn tiêu hỏa: Kho tiêu, trướng bụng, đảy hơi, táo bón. 
- . Thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu. . 
5. NENDUNG THUỐC NÀY NHƯTHÊ N, 

'Theo sy hướng đẫn của thẫy thuốc, trung bình: . ĩ 
- . Người lớn: Mỗi lằn uống | muỗng cả phê (5 ml) hoặc | ống 5 ml, ngày 3-4 lẫn. 
- Tn':cm:M(’)ilinudnglm cả phê (5ml)hode | ông 5 ml, ngay2 
6. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUOC NAY: 
- Nghền đường mật, suy tế bảo gan, 
- - Đáitháo đường, tháo nhạt, suy thin. 
=¬ Người huyếtáp thấp và phụ nữ có thai. x NH A 
7. TẮC DỤNG KHÔNG MONG MUON: 

8. 

O VA LIÊU LƯỢNG: 

Dùng lieu cao có the gấy tiêu chdy. 
.. . NÊN TRÁNH DUNG NHỮNG THUOC HAY THỰC PHAM GÌ KHI ĐANG 

DUNG THUỐC NÀY: 3 
Do tác dyng lợi tiểu (cáo lông Actisô, cuo lòng Râu Mẽo) nén Betasiphon có thể rút 
ngắn thời gian di chuyên của các thuốc uống cùng, do Ễ… làm giảm sự hắp thu của 
các thuốc uống cùng, vi vậy nên uỏng cách xa những thuốc nây. 

9. CANLAM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN ĐÙNG THUOC: 
Uống liều quén ngay khi nhớ ra. 

10. CANBAO QUẦN THUỐC NÀY NHƯ THÊ NÀO: 
Ở nhiệt độ không quá 30'C, nơi khô ráo, trinh ánh sáng.. 

11. NHỮNG ĐẦU HIỆU VA TRIỆU CHỨNG KHI DUNG THUỐC QUÁ LIEU: 
Réilogn nước và điện giải. . 

12. CĂN PHẢI LÀM Gi KHI DÙNG THUOC QUÁ LIEUKHUYEN CÁO: 
Nước và điện giải phải được bù nêu cần.. i < 

13. NHỮNG ĐIỀU CĂN THAN TRỌNG KHI DŨNG THUOC NÀY: 
- Truimg hợp bị tiêu chảy hay đau bụng nên gián đoạn việc dúng thuốc, 
- . Thời ky mang thai: Thuốc có thể gây tiêu chày, đau bụng do đó phụ nữ mang thai 

không được dùng. 5 A ) 
- Thời k§ cho con bữ: Thuốc có thể gây rồi loạn nước và điện gidi khi ding quá liều. 

'Cẵn thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú. 
Tác động đối với khả năng lái xe và vận hằnh máy móc: 
“Thuốc không gây ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

14. KHI NÀO CAN THAM VAN BAC SĨ, DƯỢC SĨ: 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 
thuốc. 

15. HANDUNG CỦA THUỐC: 30 tháng ké từ ngày sản xuất. 
Khong sử dụng thuốc khi đã quả hạn dùng của thuốc in trên bao bi. 

16. TÊN, ĐỊA CHÍ CỦA CƠ SỞ SÀN XUẤT: 
CÔNG TY CÓ PHAN ĐƯỢC PHAM 29 
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HƯỚNG DA SỬ RIRPSitO¢Ras . Camarug/ 

1 CÁC ĐẶC TĨNH DƯỢC LÝ: 
1.1 Đặc tính được lực học: 
- - Cao lỏng Actisô: Có tác dụng lợi mật, tăng thải trừ các chất thái của mật, giám 

'cholesterol trong máu, giảm urê-máu, giám lipid-miẫu, giúp báo vệ gan, lợi tiéu. 
- . Caolong Rẫu mèo: Có tắc dụng làm tăng lượng bãi tiết nước tiểu, tăng thai trừ uré, 

acid uric, clorua. sắc tổ mật, không độc có thẻ dùng lâu dai không gây tác dụng phụ, 
Được dùng làm thuốc lợi tiếu, giải độc trong các bệnh đường tiết niệu, sôi niệu, 
giúp tiêu hóa, giúp giải độc trong các bệnh gan mật v ngoài da. 3 
Betasiphon phối hợp cao long Actisô, cao long Rầu Mèo được chiết xuất từ dược 
liệu thiên nhiên, có tác dụng lợi tiều, tợi mật, kích thích tiêu hóa, cái thiện chức 
năng bài tiết của gan và thận. 

2. CHÍĐỊN 
- Phối hợp điều trị các bệnh vé gan mật và thin: Viêm thận, viêm bang quang, soi 

thận. Viém túi mật; soi mật. Viêm gan. 
- . Các triệu chứng rồi loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đắy hơi, táo bon. 
- - Thanh lợi thip nhiệt, lợi tiểu. 

3. LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
Theo sy hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình: i 

- Người lớn: Mỗi lin uống | mudng cả phê (5 mi)hode 1 ống 5 ml, ngdy 3-4iẳn. 
- Tréem: Mỗi lằn uống | mudng cả phê (5 ml) hoặc 1 ống 5 ml, ngày 2 lằn.. 

4. CHÓNG CHÍ ĐỊNH: 
- _ Nghền đường một, suy tế bào gan. 
- . Đái tháo đường, tháo nhạt, suy thận. 
- - Người huyétap thấp và phụ nữ có thai. 

5. CÁC TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC: 
- Trường hợp bị tiêu chảy hay đau bung nên gián đoạn việc dũng thuốc. 
- . Thời kỳ mang thai: Thuốc có thể gây tiêu cháy, đau bụng do đó phụ nữ mang thai 

không được dùng.. l 
Thời kỳ cho con bú: Thuốc có thé giy rồi loạp nước và điện giải khi dúng quá liều, 

thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho eon bú. 
- . Tác động đổi với khả năng lái xe và vận hành máy móc: 

Thuốc không gây ảnh hường lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

6. TƯƠNG TÁC CUA THUOC VỚI CÁC THUOC KHÁC VA CÁC LOẠI 
TƯƠNG TÁC KHÁC: 
Do tác dụng lợi tiểu (cao lóng Actisö, cao lòng Râu Mèo) nên Betasiphon có thể rút 
ngẫn thời gian di chuyén của các thuốc uống cùng, do đồ làm giám sự hắp thu của 
các thuốc uống cùng, vì vậy nên uống cách xa những thuốc nây. 

7. TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUON: 
Dùng liéu cao có thể gây tiêu chảy, 

8. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: B 
Rồi loạn nước và điện giải. Nước vả điện giải phải được bù nều cin.


